
Lần /1000 Km

1 50F01867 Xe tuyến cố định CN CÔNG TY CP ĐT PT HOÀNG YẾN LOGISTICS TẠI BÌNH PHƢỚC Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam 70,00 7,13 9815,81

2 51B32462 Xe tuyến cố định CN HTX VTDL HIỆP PHÚ XE THÀNH ĐẠT TẠI BÌNH PHƢỚC Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM) 7,00 7,00 897,81

3 93H03220 Xe Container CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THUẬN PHÚ Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 161,00 28,09 5732,52

4 93C08076 Xe Container CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THUẬN PHÚ Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 112,00 27,35 4095,74

5 93H04018 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỸ PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 529,00 64,81 8162,30

6 93H04082 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỸ PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 480,00 53,96 8895,61

7 93H04062 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỸ PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 389,00 41,00 9488,31

8 93H04076 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỸ PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 268,00 42,60 6290,68

9 93H04091 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỸ PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 133,00 17,58 7567,27

10 93C10670 Xe tải CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỸ PHƢỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 12,00 5,48 2187,98

11 93H02221 Xe đầu kéo CÔNG TY CP MÔI TRƢỜNG THẢO DƢƠNG XANH Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam 10,00 6,28 1592,27

12 93E00022 Xe tải CÔNG TY CP SX DV TM PHÚC THỊNH Viettel Tracking 73,00 17,48 4176,07

13 93C06436 Xe đầu kéo CÔNG TY CP SX DV TM PHÚC THỊNH Viettel Tracking 49,00 8,15 6012,39

14 93H01134 Xe Container CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 14,00 14,00 311,86

15 93H01854 Xe đầu kéo CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 436,00 53,33 8175,44

16 93H01376 Xe đầu kéo CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 164,00 22,50 7290,46

17 93H01314 Xe đầu kéo CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 47,00 21,34 2202,20

18 93H01240 Xe đầu kéo CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƢỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 33,00 13,07 2524,32

19 93F00310 Xe Container CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI KIỀU LOAN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 32,00 5,79 5530,39

20 93C06738 Xe Container CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM THĂNG LONG Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 30,00 6,99 4288,89

21 93C09562 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 96,00 17,29 5553,12

22 93H03593 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 56,00 7,80 7178,04

23 93C12312 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 26,00 5,61 4637,97

24 93H01177 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƢỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 55,00 5,56 9892,50

25 50H32210 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƢỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 47,00 14,50 3241,81

26 93H01275 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƢỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 44,00 7,14 6165,79

27 93B00806 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DV XE TRUNG KÉN Viettel Tracking 54,00 20,56 2626,85

28 93B00774 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DV XE TRUNG KÉN Viettel Tracking 22,00 22,00 540,54

29 93C11894 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TM HẢI OANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 81,00 11,26 7194,37

30 93C08040 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV TMDV THANH TUYỀN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 66,00 17,46 3780,37

31 93C08170 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV TMDV VT HOÀNG HÙNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10,00 6,41 1560,75

32 93C03572 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV THANH VIỆT Công ty Trách nhiệm Hữu hạn A.D.A 14,00 8,38 1671,50

33 93C09634 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 125,00 23,79 5254,99

34 93C07194 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 50,00 10,49 4767,61

35 93C09973 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 43,00 12,73 3378,95

36 93C08250 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 37,00 10,27 3601,64

37 93C07633 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 26,00 10,71 2426,81

38 51C34523 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 22,00 8,77 2508,09

39 93C06248 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 19,00 5,40 3516,39

40 93C09950 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11,00 6,12 1796,92

41 93B01064 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VT HK NĂM DŨNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 159,00 34,76 4573,91

42 93B01130 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VT HK NĂM DŨNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 42,00 6,00 7002,62

43 93H00983 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT PHÚ VINH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 16,00 5,41 2959,84

44 93C11855 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT PHÚ VINH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 7,00 7,00 163,43

45 93C10753 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 34,00 13,53 2512,69

46 93C01619 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 28,00 8,46 3310,44
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47 93B01123 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 77,00 33,57 2293,60

48 93B00209 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty Cổ phần VCOMSAT 23,00 5,76 3996,26

49 93C08234 Xe tải HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 43,00 6,62 6498,95

50 93C10246 Xe tải HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 11,00 7,81 1408,00

51 93N1174 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 23,00 15,11 1522,61

52 93C06185 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 132,00 32,29 4087,73

53 93H00488 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 74,00 12,34 5998,12

54 93B00878 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 52,00 8,12 6407,86

55 93H01308 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 35,00 7,48 4680,84

56 93B00924 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 29,00 5,71 5076,67

57 93H01905 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 14,00 14,00 710,15

58 93B01086 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH LONG CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 8,00 8,00 952,20

59 48H01190 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 42,00 5,33 7884,78

60 93C13713 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 9,00 5,62 1600,41

61 93H03311 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 6,00 6,00 890,77

62 93C07476 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 56,00 6,61 8471,47

63 93C10078 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 34,00 5,23 6502,20

64 93H00632 Xe tải HTX VẬN TẢI LỘC NINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 50,00 9,92 5038,57

65 47F00518 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI PHƢỚC LONG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 10,00 10,00 705,07

66 93H01882 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƢỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 17,00 6,73 2526,10

67 93H01389 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 79,00 9,22 8564,48

68 60C18757 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 30,00 6,76 4440,94

69 93C13743 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18,00 6,65 2706,01

70 61H11327 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14,00 5,22 2680,26

71 93H03967 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11,00 11,00 909,37

72 93H00112 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7,00 5,29 1323,05

73 93H02283 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 83,00 9,99 8309,88

74 93C13778 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 63,00 11,80 5339,92

75 93B00594 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 17,00 16,31 1042,35

76 84H00139 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 29,00 10,15 2857,59

77 93C05378 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 21,00 10,59 1983,06

78 93H01865 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 18,00 6,45 2789,57

79 93C07665 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 16,00 16,00 939,42

80 93C11696 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 15,00 5,82 2577,69

81 93H02421 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 13,00 5,24 2481,55

82 50H14665 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 18,00 5,69 3163,88

83 93C14560 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 9,00 6,43 1399,08
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